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A. TRẮC NGHIỆM : (4đ) (Chọn đáp án đúng nhất)
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 1. Khi gặp khó khăn trong học tập và trong cuộc sống em sẽ làm gì?
     A. Tìm nguyên nhân và khắc phục. 
     B. Xem có nên tiếp tục làm không vì sợ mất thời gian.
     C. Bỏ qua khó khăn để làm việc khác. 		
     D. Tìm việc dề hơn để làm
Câu 2. Khi chứng kiến hành động bạo lực em sẽ làm gì? 
A.  Im lặng.
B. Gọi ngay số 111người có trách nhiệm(thầy cô,cảnh sát,bảo vệ..)
C. Quay video clip để tố cáo hành động trên mang.
      D. Quay video clip.
Câu 3.Em đã kiểm soát việc chi tiêu và tiết kiệm tiền cho bản thân như thế nào ?
     A. Không tiêu tiền vào những việc không cần thiết,lập kế hoạch chi tiêu cá nhân phù hợp.
     B. Có tiền đến đâu chi tiêu đến đó.
     C. Chưa biết cách kiểm soát chi tiêu và tiết kiệm tiền.
     D. Gặp thứ mình thích, nếu có tiền là em mua liền, không cân nhắc.
Câu 4. Bạn Mai là một học sinh mới chuyển trường còn rụt rè , nhút nhát. Là bạn, em sẽ giúp bạn Mai như thế nào?
    A. Chê bai bạn, kể xấu bạn. 		
    B. Lôi kéo bạn khác cùng trêu choc.
    C. Mặc kệ bạn,thân người nào người ấy lo. 			
    D. Tâm sự, gần gũi và rủ bạn cùng tham gia các hoạt động chung với mình.
Câu 5. Em có bao giờ em nghỉ học không ?
   A. Thường xuyên. 
   B. Nghỉ khi ốm.
   C. Thỉnh thoảng
   D. Chưa bao giờ.
Câu 6. Nên làm gì để phòng tránh bị xâm hại cơ thể ?
  A. Đi một mình nơi tối tăm ,vắng vẻ.
  B. Nhân tiền, quà hoặc sự giúp đỡ người khác không rõ lí do.
  C. Không đi nhờ xe người lạ.
  D. Ở trong phòng kín một mình với người lạ.
Câu 7. Cần làm gì khi có kẻ muốn xâm hại mình ?
    A. Không bỏ đi ngay mà đứng đó run sợ.
    B. Nhìn thẳng vào kẻ định xâm hại mình và nói to hoặc hét lên <<không được,dừng lại>>,có thể kêu cứu nếu cần thiết để người xung quanh nghe, hổ trợ.
   C. Không tránh xa, để kẻ đó có cơ hội tiếp cận đến người mình.
   D. Không có kỹ năng ứng phó khi gặp người lạ, kẻ xấu .
Câu 8. Việc làm nào sau đây  thể hiện được tính ngăn nắp, gọn gàng , sạch sẽ ?
   A. Ngủ dậy không gắp chăn màn, bỏ quần áo bề bộn.
   B. Không tự giác phụ giúp bố mẹ làm việc nhà.
   C. Đến lớp học sắp xếp bàn ghế ngay ngắn, tham gia trực nhật vệ sinh lớp cùng các bạn.
   D. Chỉ làm khi có người nhắc nhở.
Câu 9.  Theo em việc làm nào sau đây thể hiện kiểm soát chi tiêu, tiết kiệm hợp lý ?
   A. Liên tục xin tiền bố mẹ mua những thứ không cần thiết.
   B. Đập heo đất mua một đồ chơi mà mình thích.
   C. Nhịn ăn sáng để có tiền tan học ghé vô tiệm Internet chơi game.
   D. Lấy tiền tiết kiệm mua quà tặng, chúc sinh nhật Mẹ.
Câu 10. Khi gặp một bài tập khó, em sẽ làm thế nào? 
  A. Chép luôn bài giải của bạn.
  B. Bỏ qua, không làm.
  C. Nhờ bạn khác làm hộ.
  D. Tự suy nghĩ, hỏi thầy cô giáo giảng thêm cho hiểu để cố gắng làm cho bằng được.
TỰ LUẬN : (6đ)
Câu 1. Chọn các từ trong khung để điền vào các chỗ trống trong câu sau sao cho phù hợp: 
a) lo lắng;  b) khó khăn;  c) chia sẻ:  d) tâm sự;  e) giúp đỡ;  f) tin cậy
  Xung quanh chúng ta có nhiều người đáng ………………. luôn sẵn sàng,
………………….trong lúc ta gặp…………………….Chúng ta có thể
   ………………..,……………….để tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp những chuyện………………..sợ hãi, bối rối, khó chịu,………………………. 
Câu 2. Viết ra những cách quản lí chi tiêu của bản thân mà em đã thực hiện?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..




Câu 3. Xử lí tình huống:
  Hôm nay là ngày cuối tuần nên Mỹ được bố mẹ cho phép sang nhà bạn cùng lớp để chơi. Trên đường đi, bỗng nhiên con chó nhà bác hàng xóm từ trong sân chạy ra và lao về phía Mỹ, nếu em là Mỹ em sẽ xử lí như thế nào? 
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
I. TRẮC NGHIỆM 
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	A
	D
	B-D
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	C
	D
	D



II. TỰ LUẬN 
Câu 1: Tin cậy, giúp đỡ, khó khăn, tâm sự, chia sẻ, lo lắng.
Câu 2: HS nêu được các ý sau:
- Cách em tiết kiệm tiền: VD: nhịn ít tiền ăn sáng để bỏ heo đất, không mua gì phung phí khi không cần thiết,…
- Em đã sử dụng tiền tiết kiệm như thế nào? Mua đồ dùng học tập cần thiết, mua quà sinh nhật cho người thân ba mẹ…
- Cảm xúc của các em khi sử dụng số tiền tiết kiệm được vào việc có ích: đúng ý nghĩa, tiết kiệm chi tiêu hữu ích…
Câu 3: Xử lý tình huống:
   Mỹ nên xử lí theo các cách sau:
   Không hốt hoảng , không nhìn chằm chằm con chó, giữ bình tĩnh, không bỏ chạy, tìm cách đánh lạc hướng, đi giật lùi thay vì quay người bỏ chạy, có thể làm hành động giả cuối xuống nhặt cục đá giơ tay, con chó nghĩ sẽ ném đá nó sẽ sợ…


